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 Một số khó khăn và giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng thanh tra chuyên đề theo Luật Thanh tra năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Kính thưa chủ trì hội nghị, thưa toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết ngành thanh tra Hà Tĩnh năm 2023, được sự cho phép của chủ trì hội nghị, tôi xin trình bày tham luận “Một số khó khăn và giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng thanh tra chuyên đề theo Luật Thanh tra năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

Khái niệm về Thanh tra chuyên đề diện rộng

Như chúng ta đã biết, các văn bản pháp luật về thanh tra chỉ có khái niệm về “thanh tra”, “ thanh tra hành chính”, “thanh tra chuyên ngành”, hiện chưa đưa ra khái niệm về thanh tra chuyên đề diện rộng. Thanh tra chuyên đề diện rộng có thể được tiếp cận với tính chất là một cuộc thanh tra với phạm vi rộng; quy trình tổ chức thực hiện tuân theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong hoạt động thanh tra. 
Thanh tra chuyên đề diện rộng là việc thực hiện nội dung quản lý nhà nước, trong đó chủ thể quản lý thực hiện các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đối với đối tượng quản lý để thành lập và tiến hành thanh tra chuyên đề diện rộng theo đúng mục đích, yêu cầu về phạm vi, nội dung, thời kỳ, đối tượng thanh tra và chế độ thông tin, báo cáo nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác hay vấn đề phát sinh trên thực tế để phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Thanh tra chuyên đề diện rộng được xác định là một nội dung của quản lý nhà nước của các cơ quan thanh tra. Nội dung quản lý này không hướng đến việc tổ chức thi hành pháp luật, hay thanh tra trách nhiệm của đối tượng quản lý mà tập trung vào việc tổ chức, chỉ đạo đối tượng quản lý triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên đề diện rộng; là việc hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan thanh tra thực hiện nhiệm vụ; là việc kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện; tổng hợp kết quả thanh tra của các cơ quan thanh tra cấp dưới; xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và kiến nghị các biện pháp về hoàn thiện chính sách, pháp luật, xử lý về kinh tế, hành chính và hình sự… Việc thực hiện nội dung quản lý nêu trên phù hợp với thẩm quyền của các chủ thể quản lý được pháp luật quy định, đó là việc chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra đối với đối tượng quản lý trong thực hiện nhiệm vụ.
Thanh tra chuyên đề diện rộng được thực hiện trước tiên nhằm phục vụ cho công tác quản lý, với mục đích đánh giá, tổng kết việc thực hiện một chính sách pháp luật trên phạm vi rộng, ở đâu có thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ liên quan đến nội dung thanh tra thì đều phải tiến hành thanh tra để phục vụ mục đích, yêu cầu của thanh tra chuyên đề diện rộng. Thanh tra chuyên đề diện rộng được thực hiện phục vụ yêu cầu của công tác quản lý trong một ngành, lĩnh vực, địa phương cụ thể hoặc phục vụ yêu cầu công tác quản lý nhà nước của Chính phủ, của tỉnh. Vì vậy, thanh tra chuyên đề diện rộng sẽ do Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh chủ trì tổ chức trong phạm vi quản lý nhà nước của các chủ thể này.
Vai trò của đơn vị chủ trì thanh tra chuyên đề?

Thanh tra tỉnh và thanh tra sở, thanh tra huyện được giao thẩm quyền quản lý nhà nước về công tác thanh tra. Vì vậy, vai trò của Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra trong tổ chức thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng trước tiên thể hiện ở việc phát hiện ra nội dung cần thanh tra để đề xuất đưa vào định hướng chương trình thanh tra trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở định hướng này, các cơ quan thanh tra cấp dưới có trách nhiệm đưa nội dung thanh tra chuyên đề diện rộng vào Kế hoạch thanh tra của cơ quan mình theo thẩm quyền thanh tra được pháp luật quy định. 
Vai trò của các cơ quan thanh tra còn được thể hiện ở thẩm quyền chỉ đạo về công tác thanh tra, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra. Các văn bản pháp luật thanh tra đã quy định khá đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra trong chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thanh tra. Đây là thẩm quyền của cơ quan thanh tra cấp trên đối với cơ quan thanh tra cấp dưới trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra; chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra thể hiện vai trò, trách nhiệm của cơ quan thanh tra cấp trên trong việc tổ chức, định hướng về công tác chuyên môn trong phạm vi quản lý. Thẩm quyền này phù hợp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng của cơ quan thanh tra cấp trên khi tổ chức thanh tra chuyên đề diện rộng.
Pháp luật thanh tra không quy định chi tiết về phương thức, trình tự thủ tục hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, nhưng về cơ bản việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện thông qua các hình thức: Cơ quan chủ trì thanh tra tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các Đoàn thanh tra; hướng dẫn trực tiếp thông qua các buổi làm việc của cơ quan chủ trì thanh tra với Đoàn thanh tra; ban hành văn bản hướng dẫn khi các cơ quan thanh tra đề nghị hướng dẫn. Việc hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ là yêu cầu bắt buộc khi thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng nhằm đảm bảo cho cuộc thanh tra được thực hiện đúng yêu cầu, đạt được mục tiêu đề ra. Cơ quan chủ trì thanh tra là chủ thể đề xuất đưa nội dung thanh tra vào chương trình, kế hoạch thanh tra nên là chủ thể có nhiều thông tin, tài liệu; có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về nội dung thanh tra; có nhiều kinh nghiệm triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng; là chủ thể tiếp nhận những chỉ đạo (nếu có) từ các cơ quan quản lý nhà nước… nên việc hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện xuyên suốt quá trình, từ khi xây dựng đề cương thanh tra đến khi kết thúc thanh tra. Nhiệm vụ này thể hiện vai trò, trách nhiệm của cơ quan thanh tra cấp trên với cơ quan thanh tra cấp dưới.
Trong thời gian qua, Ngành thanh tra Hà Tĩnh đã triển khai một số cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ như: thanh tra việc thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên; thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và đấu thầu thuốc chữa bệnh; thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch Covid-19; thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng … Kết quả thanh tra cho thấy, các cơ quan thanh tra đã có những đánh giá toàn diện việc thực hiện chính sách, pháp luật trong thực tiễn với những số liệu tổng hợp từ thực tế; kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật; chấn chỉnh, xử lý những sai phạm trong quá trình thực hiện.
Một số khó khăn trong triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng.
Thứ nhất, đối với cơ quan chủ trì thanh tra chuyên đề diện rộng.
- Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan thanh tra chưa được quan tâm, chú trọng thực hiện. Trong thanh tra chuyên đề diện rộng, vai trò của cơ quan thanh tra cấp trên thể hiện ở việc phát hiện những vấn đề trong công tác quản lý nhà nước để đưa vào định hướng chương trình thanh tra hàng năm để triển khai trong toàn ngành, địa phương phát hiện và chỉ đạo các cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch thực hiện; qua công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với cơ quan thanh tra cấp dưới... Tuy nhiên, những nội dung này chưa được quan tâm thực hiện. Quản lý nhà nước về công tác thanh tra là nội dung rất quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra nhà nước, nhưng nhiều nội dung vẫn chưa được triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện, trong đó có những nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của cơ quan thanh tra cấp trên với cơ quan thanh tra cấp dưới trong nhiều trường hợp chưa đảm bảo kịp thời, đầy đủ; hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra chưa được coi trọng đúng mức, chưa bảo đảm chất lượng. Các cơ quan thanh tra thông thường chỉ quan tâm vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra của cơ quan mình mà chưa chú trọng vào những chính sách, vấn đề mang tính chất vĩ mô, những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.
- Việc chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan thanh tra cấp trên với cơ quan thanh tra cấp dưới chưa bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả. Nội dung chỉ đạo chủ yếu tập trung vào việc đôn đốc tiến độ thanh tra, thời hạn nộp báo cáo kết quả thanh tra mà chưa có nhiều chỉ đạo mang tính định hướng nghiệp vụ, chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thanh tra, nhất là những trường hợp có sự can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra. Trong khi đó, việc hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong một số trường hợp chưa bảo đảm tính kịp thời, nội dung hướng dẫn còn chung chung, chưa phù hợp với yêu cầu, đặc thù của các cơ quan thanh tra, nhất là những vấn đề mà pháp luật quy định chưa đầy đủ, còn có nhiều cách hiểu khác nhau. 
- Vai trò của Thanh tra Chính phủ trong việc ban hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về thanh tra chuyên đề diện rộng chưa kịp thời, đầy đủ. Với vị trí, vai trò là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra, vai trò của Thanh tra Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan thanh tra cấp trên với cơ quan thanh tra cấp dưới chưa đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Việc tổ chức triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng hiện nay chủ yếu làm theo kinh nghiệm mà chưa có hướng dẫn về cách thức triển khai; chưa có hướng dẫn về các biện pháp nghiệp vụ cần thiết trong quá trình thực hiện. Kết thúc thanh tra chuyên đề diện rộng, cơ quan chủ trì thanh tra chưa quan tâm đến việc sơ kết, tổng kết kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả các cuộc thanh tra nên việc xây dựng quy trình nghiệp vụ thanh tra, rút ra được bài học kinh nghiệm để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra chuyên đề diện rộng còn nhiều hạn chế.
Thứ hai, đối với các cơ quan có trách nhiệm thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng.
- Trên thực tế, một số cơ quan thanh tra chưa tuân thủ đầy đủ, kịp thời Định hướng chương trình thanh tra và Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra Chính phủ. Thực tế có nhiều cuộc thanh tra khi cơ quan chủ trì thanh tra triển khai nhiệm vụ, các cơ quan thanh tra cấp dưới mới xin ý kiến Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp bổ sung nội dung thanh tra vào kế hoạch thanh tra. Việc không tuân thủ Định hướng chương trình thanh tra và Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra dẫn tới sự bị động khi triển khai nhiệm vụ, có trường hợp cơ quan thanh tra không có đủ cán bộ để thành lập Đoàn thanh tra; cán bộ thanh tra được bố trí tham gia Đoàn thanh tra không có chuyên môn phù hợp với nội dung thanh tra.
- Việc tuân thủ nội dung, phạm vi thanh tra chưa đầy đủ, còn hiện tượng bỏ trống nội dung thanh tra. Việc tuân thủ đầy đủ nội dung, phạm vi thanh tra là cơ sở để đạt được mục tiêu thanh tra đã đề ra. Trên thực tế, một mặt do phạm vi thanh tra rộng, nội dung thanh tra nhiều nên các cơ quan thanh tra không thực hiện được đầy đủ nội dung, phạm vi theo yêu cầu của cơ quan chủ trì thanh tra.
- Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về thanh tra của một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc, chất lượng báo cáo còn hạn chế, thời gian báo cáo chưa kịp thời gây khó khăn trong việc tổng hợp báo cáo công tác thanh tra.
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thanh tra chuyên đề diện rộng.
(1) Làm rõ các vấn đề về khái niệm, thẩm quyền thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng trong các văn bản pháp luật về thanh tra.
Về quan niệm, thanh tra chuyên đề diện rộng hiện đang được tiếp cận với tính chất là một hình thức thanh tra, như các hình thức thanh tra liên ngành, thanh tra trách nhiệm, thanh tra kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, thanh tra chuyên đề diện rộng cần được thống nhất tiếp cận là một nội dung của quản lý, nó thể hiện sự chỉ đạo mang tính định hướng của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong Định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra hàng năm về nội dung, lĩnh vực cần thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng nhằm mục đích đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác hay giải quyết những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.
(2) Xây dựng phương thức thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng.
Thanh tra Chính phủ cần ban hành Sổ tay nghiệp vụ thanh tra chuyên đề diện rộng hướng dẫn về phương thức, trình tự, thủ tục, các biện pháp nghiệp vụ khi thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng. Nội dung của Sổ tay nghiệp vụ bao gồm: Các bước xác định nội dung, vấn đề trong quản lý để đề xuất thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng; ban hành văn bản chỉ đạo đối tượng quản lý thành lập các Đoàn thanh tra thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng; xây dựng đề cương hướng dẫn thanh tra chuyên đề diện rộng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các cơ quan thanh tra; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng tại các cơ quan thanh tra; xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng; tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm sau khi kết thúc thanh tra… 
(3) Kiến nghị Thanh tra Chính phủ cần có hướng dẫn về hình thức, kết cấu, nội dung của Báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng.
- Về hình thức: Báo cáo kết quả thanh tra cần có nội dung, bố cục chính để khi xây dựng các cơ quan chủ trì thanh tra chuyên đề diện rộng phải tuân thủ: Bối cảnh tiến hành thanh tra; đánh giá việc tổ chức, triển khai nhiệm vụ của cơ quan chủ trì thanh tra, việc tuân thủ, chấp hành của đối tượng quản lý, cơ quan thanh tra cấp dưới; đánh giá về nội dung thanh tra, chỉ ra những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân (trong đó tập trung đánh giá mức độ đạt được của chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch thực hiện trên thực tế); kết luận, kiến nghị.
- Về trình tự, thủ tục xây dựng báo cáo: Tuân thủ theo trình tự, thủ tục khi xây dựng kết luận thanh tra (từ khâu xây dựng báo cáo của các thành viên Tổ công tác, dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra; lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về dự thảo báo cáo; ban hành Báo cáo kết quả thanh tra); các bước lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu; bảo mật thông tin, tài liệu áp dụng tương tự như trong hoạt động thanh tra.
(4) Các cơ quan thanh tra cần quan tâm, chú trọng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra.
Thông qua công tác quản lý nhà nước và tiến hành hoạt động thanh tra, cơ quan Thanh tra cần phát hiện những vấn đề mang tính chất vĩ mô, những chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch cần phải tổng kết, đánh giá hay những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm để đưa vào Định hướng chương trình thanh tra hằng năm.
(5) Nâng cao chất lượng thanh tra chuyên đề diện rộng.
- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan thanh tra cấp trên với cơ quan thanh tra cấp dưới thông qua việc hướng dẫn áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và công tác kiểm tra.
Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc không chỉ tập trung vào việc báo cáo tiến độ, phạm vi thanh tra mà phải tập trung vào việc chỉ đạo trực tiếp nội dung, vụ việc thanh tra cụ thể đối với các địa phương có đặc thù hoặc được dư luận xã hội quan tâm. 
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thanh tra trong thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng.
Các cơ quan thanh tra cấp dưới phải tuân thủ nghiêm túc Định hướng chương trình thanh tra và Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm của cơ quan thanh tra cấp trên trong xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm, trong đó phải đưa nội dung thanh tra chuyên đề diện rộng vào kế hoạch thanh tra để thực hiện khi có chỉ đạo của cơ quan thanh tra cấp trên. 
Các cơ quan thanh tra cấp dưới cần tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của cơ quan thanh tra cấp trên về thời điểm thành lập các Đoàn thanh tra; về nội dung, thời kỳ, phạm vi thanh tra; bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn, kiến thức phù hợp và đủ số lượng thành viên tham gia Đoàn thanh tra; tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo đề cương hướng dẫn và chỉ đạo của cơ quan thanh tra cấp trên.

Thủ trưởng cơ quan thanh tra cấp dưới phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đối với các Đoàn thanh tra chuyên đề diện rộng thuộc phạm vi quản lý; trực tiếp báo cáo, xin ý kiến cơ quan thanh tra cấp trên về những vấn đề vượt thẩm quyền, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Kính thưa Hội nghị, trên đây là tham luận của tôi về “Một số khó khăn và giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng thanh tra chuyên đề theo Luật Thanh tra năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, xin trân trọng cảm ơn hội nghị đã lắng nghe.

Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp, trân trọng cảm ơn!
